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trách nhiệm công nhận, trách nhiệm tôn trọng và 
trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước.

Thứ nhất, phân biệt trách nhiệm bảo vệ và 
trách nhiệm công nhận: Theo Từ điển Tiếng Việt: 
công nhận là “Nhận trước mọi người là hợp với sự 
thật, với lẽ phải hoặc với thể lệ, luật pháp ”4, cho 
nên có thể hiểu, trách nhiệm công nhận là việc 
Nhà nước phải quy định quyền TCTT của công 
dân ở trong pháp luật, bởi đó là quyền tự nhiên của 
mọi người và đã được pháp luật quốc tế ghi nhận; 
bảo vệ là “Chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho 
luôn luôn được nguyên vẹn ”5, theo đó, nội dung của 
trách nhiệm bảo vệ của Nhà nước gồm hai hoạt 
động:một là, chông lại các hành vi xâm phạm;hai 
là, giữ gìn cho luôn được nguyên vẹn. Như vậy, 
mặc dù là hai nội dung trách nhiệm công nhận và 
trách nhiệm bảo vệ là khác nhau, nhưng có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, trách nhiệm 
công nhận phải được thực hiện trước và trách 
nhiệm bảo vệ được thực hiện sau. Bởi chỉ khi Nhà 

1. Đặt vân đề
Quyền tiếp cận thông tin (TCTT) của công dân 

là điều kiện thực hiện và bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân khác, đây là minh chứng cho trình 
độ phát triển của nhà nước pháp quyền1, cho nên 
bảo vệ quyền TCTT của công dân là tất yếu. 
Trong đó, với những ưu thế đặc biệt quan trọng của 
mình1 2, Nhà nước là chủ thể bảo vệ quyền công dân 
có hiệu quả nhất hiện nay. Vì vậy, nhận thức và 
thực hiện trách nhiệm của Nhà nước về bảo vệ 
quyền TCTT của công dân là một công việc hết 
sức quan trọng và cần thiết ở Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung trách nhiệm của Nhà nước trong
việc bảo vệ quyền TCTT của công dân

Nhà nước có trách nhiệm công nhận, tôn trọng,
bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công 
dân3, trong đó có quyền TCTT của công dân. Do 
vậy, muốn làm rõ nội dung trách nhiệm của Nhà 
nước trong việc bảo vệ quyền TCTT của công dân, 
trước hết cần phân biệt trách nhiệm bảo vệ với
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nước ghi nhận quyền TCTT là của công dân thì 
Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền TCTT 
của công dân.

Thứ hai, phân biệt trách nhiệm tôn trọng và 
trách nhiệm bảo vệ. Tôn trọng là không được xúc 
phạm hoặc vi phạm đến6. Trách nhiệm này đòi hỏi 
các nhà nước phải kiềm chế không can thiệp, kể cả 
trực tiếp hoặc gián tiếp tới quyền TCTT của công 
dân đã được ghi nhận trong pháp luật.Như vậy, 
trách nhiệm tôn trọng đặt ra nhà nước không xâm 
hại quyền TCTT của công dân, còn trách nhiệm 
bảo vệ là trách nhiệm ngăn chặn sự vi phạm từ bên 
thứ ba. Bản thân nhà nước phải thực hiện hiệu quả 
việc không được xâm phạm tới quyền TCTT của 
công dân trước, rồi mới ngăn chặn sự vi phạm của 
bên thứ ba, nhà nước phải chủ động đưa ra những 
biện pháp và xây dựng các cơ chế phòng ngừa, xử 
lý những hành vi vi phạm.

Thứ ba, phân biệt trách nhiệm bảo đảm và trách 
nhiệm bảo vệ. Bảo đảm là “làm cho chắc chắn 
thực hiện được, giữ gìn được hoặc có đầy đủ những 
gì cần thiết", hoặc là “hứa chịu trách nhiệm về điều 
gì”7. Bảo đảm là điều kiện cần phải có để thực 
hiện một điều gì, công việc gì.Như vậy, trách 
nhiệm bảo đảm và trách nhiệm bảo vệ là hai vấn 
đề khác nhau nhưng có nội dung tiếp giáp nhau và 
có môi liên hệ chặt chẽ với nhau.Trong điều kiện 
hiện nay, quyền con người nói chung và quyền 
TCTT của công dân nói riêng, Nhà nước không chỉ 
đơn thuần có trách nhiệm ghi nhận, không xâm 
phạm, chống lại sự xâm phạm từ chủ thể khác mà 
Nhà nước còn phải có trách nhiệm đưa ra những kế 
hoạch, chương trình cụ thể để làm cho mọi công 
dân được hưởng thụ đến mức cao nhất có thể 
quyền TCTT của mình.

Từ những phân tích trên, nội dung trách nhiệm 
bảo vệ quyền TCTT của công dân là việc Nhà 
nước thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm 
ngăn chặn sự vi phạm quyền TCTT từ bên thứ ba, 
xây dựng những cơ chế phòng ngừa, xử lý những 
hành vi vi phạm, tạo ra phương thức, công cụ để 
bảo vệ quyền TCTT của công dân khi quyền bị 
xâm phạm.

Thứ nhất, Nhà nước thành lập thiết chế thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền TCTT của công dân.

Bộ máy nhà nước bao gồm nhiều cơ quan nhà nước 
khác nhau, để tạo sự chính danh, hiệu quả cũng như 
xác định rõ trách nhiệm thì nhà nước giao cho 
những cơ quan nhất định để bảo vệ quyền TCTT 
của công dân. Trách nhiệm bảo vệ quyền TCTT 
của công dân được Hiến pháp năm 2013 quy định 
cho Chính phủ (khoản 6 Điều 96), Tòa án Nhân dân 
(khoản 3 Điều 103) và Viện Kiểm sát Nhân dân 
(khoản 3 Điều 107). Đây là những quy định quan 
ưọng có ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm của các cơ 
quan nhà nước này trong việc bảo vệ các quyền 
công dân, trong đó có quyền TCTT của công dân 
trong thực tế. Các cơ quan nhà nước này thông qua 
các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
có liên quan để bảo vệ quyền TCTT của công dân.

Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên quy định đến 
“cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định” (khoản 2 
Điều 119). Đây là tiền đề để bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân ở cấp cao nhất, bởi xét đến 
cùng, bảo vệ Hiến pháp chính là bảo vệ các quyền 
hiến định8. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế bảo vệ 
Hiến pháp chưa được luật quy định cụ thể. Cho 
nên, hiện nay, Quốc hội, các cơ quan của Quốc 
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, 
Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan khác của 
Nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo 
vệ Hiến pháp.

Thứ hai, Nhà nước quy định các biện pháp pháp 
lý phòng ngừa, xử lý vi phạm các hành vi xâm hại 
quyền TCTT của công dân.

- Điều 14 Luật TCTT năm 2016 quy định các 
biện pháp mà người yêu cầu cung cấp thông tin 
được quyền chủ động bảo vệ quyền TCTT của 
mình, đó là:“7. Người yêu cầu cung cấp thông tin có 
quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan nhà nước, 
người có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại 
Điều 9 của Luật này. 2. Công dân có quyền tố cáo 
hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. 3. 
Khiếu nại, khởi kiện, tô' cáo trong việc tiếp cận 
thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành 
chính”. Khiếu nại, khởi kiện và tô' cáo là các cách 
thức bảo vệ quyền TCTT của công dân, thể hiện 
việc công dân được chủ động thực hiện yêu cầu của 
mình, các cách thức bảo vệ này cũng phù hợp với 
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hầu hết các quốc gia trên thế giới9. Các cơ chế bảo 
vệ này có ưu điểm nữa là không làm phát sinh thêm 
cơ sở vật chất, con người,... vì là những cơ chế sẵn 
có hiện nay ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các 
cơ quan nhà nước, người cung cấp thông tin được 
nhìn nhận, đánh giá lại những quyết định, hành vi 
của mình và kịp thời khắc phục những sai lầm, 
thiếu sót nếu có để bảo vệ hiệu quả nhất quyền 
TCTT của công dân, góp phần nâng cao năng lực, 
hiệu quả cung câp thông tin trong tương lai.

- Điểm đ khoản 1 Điều 35 Luật TCTT năm 
2016 quy định các biện pháp bảo vệ quyền TCTT 
của công dân chủ động từ phía cơ quan nhà nước, 
cụ thể: “Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, 
xử lý vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin ”, Đây 
là hoạt động thanh tra hành chính của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền nhằm phát hiện sơ hở trong cơ 
chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc 
phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật; giúp cơ quan, cá nhân thực hiện 
đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích 
cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động quản lý nhà nước; bảo vệ quyền TCTT của 
công dân.Thanh tra hành chínhlà hoạt động thanh 
tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đốì với cơ 
quan hành chính, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong 
việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao.

- Điều 15 quy định về xử lý vi phạm về TCTT 
của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để nhằm 
ngăn ngừa các hành vi vi phạm từ bên thứ ba, cũng 
như bảo vệ quyền TCTT của công dân từ sự vi 
phạm tương tự khác, là: “7. Người nào có hành vi vi 
phạm quy định của pháp luật về TCTT thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý 
vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 2. Người cung cấp thông tin có một trong 
các hành vi quy định tại Điều 11 của Luật này mà 
gây thiệt hại thì cơ quan nhà nước cung cấp thông 
tin phải bồi thường thiệt hại, cá nhân có hành vi vi 
phạm có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của 
pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 
3. Người thực hiện quyền TCTT sử dụng thông tin 
được cung cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người 
khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của 
pháp luật”. Xử lý kịp thời, khách quan, công bằng 
và nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền TCTT 
của công dân là phương thức bảo vệ quyền TCTT 
của công dân rất hiệu quả, phòng ngừa những hành 
vi tương tự khác.

3. Hạn chế của pháp luật về trách nhiệm của 
Nhà nước trong việc bảo vệ quyền tiếp cận 
thông tin của công dân

Thứ nhất, quy định cơ quan bảo vệ quyền TCTT 
là cơ quan cung cấp thông tin là chưa phù hợp.

Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo Luật TCTT 
năm 2016 điều chỉnh mối quan hệ về TCTT giữa 
Nhà nước và công dân, do đó, Luật TCTT năm 
2016 quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước từ cơ quan hành pháp, tư pháp đến cơ quan 
lập pháp cung cấp thông tin cho công dân, trong đó 
có Chính phủ, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát 
Nhân dân. Với bản chất là Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 
Nhân dân, nên việc quy định tất cả các cơ quan 
nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin là hợp 
lý. Tuy nhiên, Chính phủ, Tòa án Nhân dân và 
Viện Kiểm sát Nhân dân vừa đồng thời là cơ quan 
cung cấp thông tin lại vừa đồng thời là cơ quan bảo 
vệ quyền TCTT sẽ xảy ra hiện tượng “vừa đá bóng 
vừa thổi còi” trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này 
ảnh hưởng tới tính khách quan trong việc bảo vệ 
quyền TCTT của công dân từ chính các cơ quan 
nhà nước trên.

Thứ hai, thầm quyền giải quyết các thủ tục khiếu 
nại, khởi kiện, tố cáo trên hiện nay chưa đáp ứng 
đầy đủ được yêu cầu bảo vệ quyền TCTT từ phía 
công dân.

- Đốì với quyền khiếu nại, tố cáo: Theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại hiện nay, công dân 
có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của cơ quan nhà nước, thủ trưởng cơ 
quan nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ 
quan nhà nước đó, khi có căn cứ cho rằng quyết 
định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình: “Khiếu nại là 
việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công 
chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ 
quan hành chính nhà nước, của người có thẩm 
quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc 
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ 
cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp 
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình”10. Nhưng chỉ có quyết định hành chính và 
hành vi hành chính của cá nhân mới thuộc thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại11. Trong khi trách 
nhiệm cung câp thông tin là thuộc thẩm quyền của 
cơ quan nhà nước, còn cá nhân chỉ là người làm 
đầu mốì cung cấp thông tin12 hoặc nếu quyết định 
hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại do 
người đứng đầu cơ quan nhà nước thực hiện thì 
người đứng đầu cơ quan nhà nước thực hiện là 
nhân danh cơ quan nhà nước, chứ không nhân danh 
chính mình. Cho nên, với quy định hiện nay thì 
công dân chưa có đủ cơ sở pháp lý vững chắc để 
khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của cơ quan nhà nước. Tương tự, theo quy 
định của pháp luật về tố cáo, “Tố cáolà việc cá 
nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành 
vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: a) Tố cáo 
hành vì vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ; b) TỐ cáo hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực”13, theo 
đó, công dân cũng có quyền tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật về TCTT của cơ quan nhà nước và cá 
nhân có thẩm quyền, nhưng cũng chỉ có hành vi vi 
phạm pháp luật của cá nhân trong cơ quan nhà 
nước mới thuộc thẩm quyền giải quyết tô'cáo14.

- Đô'i với quyền khởi kiện: “Người khởi kiệnlà 
cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành 
chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định 
giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, 
danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi 
chung là danh sách cử tri). Người bị kiệnlà cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi 
hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết 
định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc 
cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện"15. Theo 
đó, quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
cơ quan nhà nước, cá nhân trong cơ quan nhà nước 
có thể là đô'i tượng khởi kiện của công dân nếu nó 
ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp về TCTT 
của công dân. Tòa án cấp huyện giải quyết theo 
thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: “Khiếu 
kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở 
xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với 
Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ 
quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của úy ban nhân dân cấp 
huyện, Chủ tịch úy ban nhân dân cấp huyện”16. 
Theo đó, Tòa án cấp huyện sẽ không có thẩm 
quyền giải quyết khiếu kiện quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của Tòa án nhân dân cấp 
huyện, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện và của 
Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp huyện hoặc 
người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước 
đó. Đốì với Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục 
sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: “1. Khiếu kiện 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn 
phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm 
toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong 
cơ quan ẩó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi 
làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới 
hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện 
không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên 
lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc 
Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết 
định hành chính, có hành vi hành chính. 2. Khiếu 
kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy 
định tại khoản 1 Điều này và quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong 
cơ quan dó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi 
làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới 
hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện 
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không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên 
lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc 
Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết 
định hành chính, có hành vi hành chính. 3. Khiếu 
kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa 
giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm 
quyền trong cơ quan nhà nước đó. 4. Khiếu kiện 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của úy 
ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch úy ban nhân dân 
cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính 
với Tòa án. 5. Khiếu kiện quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của cơ quan đại diện của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà 
người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa 
giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi 
kiện không có nơi cư trú tại Việt Nam thì Tòa án có 
thẩm quyền là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
hoặc Tòa án nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh”17. 
Như vậy, không có cơ sở pháp lý để công dân 
khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm 
sát nhân dân cấp huyện và của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân cấp huyện hoặc người có thẩm 
quyền trong các cơ quan nhà nước đó.

Thứ ba, cơ sở pháp lý xử lý vi phạm chưa rõ ràng 
và đầy đủ.

- Hành vi vi phạm pháp luật về TCTT là căn cứ 
quan trọng nhất để xác định một hiện tượng là vi 
phạm pháp luật, từ đó, có căn cứ để xử lý vi phạm. 
Để xử lý vi phạm pháp luật được khách quan, công 
bằng, nghiêm minh thì chủ thể có thẩm quyền phải 
xác định được tính chất, mức độ nguy hiểm của 
hành vi. Hành vi là xử sự của con người trong một 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, cho nên hành vi phải 
được xác định rõ ràng, cụ thể. Hành vi cung cấp 
thông tin của cơ quan nhà nước, người cung cấp 
thông tin là một hành vi thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của những chủ thể đó. Chủ thể có trách nhiệm 
cung cấp thông tin thì phải thực hiện việc cung cấp 
thông tin đúng, đầy đủ, đó là trách nhiệm phải thực 
hiện. Cho nên, việc nhận biết thông tin là chính xác 
hay đầy đủ là trách nhiệm mà người cung câp phải 
nhận thức được. Thông tin mà chủ thể có trách 

nhiệm cung câp là chỏ thể phải có khả năng nhận 
thức được là chính xác hay không chính xác, đầy đủ 
hay không đầy đủ. Vì vậy, việc quy định hành vi lỗi 
“cốý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trĩ 
hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; 
làm giả thông tin ”18 là không cần thiết và thừa trong 
đánh giá hành vi vi phạm quyền TCTT của công 
dân. Pháp luật hiện hành hiện có nhiều quy định 
không căn cứ vào yếu tố lỗi để xử lý vi phạm của cơ 
quan nhà nước và nhân viên nhà nước, ví dụ: quy 
định pháp luật hiện hành không đặt ra yếu tố lỗi 
của hành vi để xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đó 
là: “Điều 6. Các hành vi bị xử lý kỷ luật: 1. Cán bộ, 
công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy 
định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; 
những việc cán bộ, công chức, viên chức không được 
làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật 
khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật. 
2. Mức độ của hành vi vi phạm được xác định như 
sau: a) Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi 
phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác 
động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. b) Vi phạm 
gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, 
mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, 
gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị công tác. c) Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm 
trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất 
lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận 
rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị công tác. c) Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc 
biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, 
gây dư luận dặc biệt bức xúc trong cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị công tác”19 và tổ chức bị xử 
phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành 
chính do mình gây ra20.

+ Hành vi kịp thời hay trì hoãn việc cung câp 
thông tin chưa được xác định rõ ràng, thống nhất 
trong Luật TCTT năm 2016. Mặc dù Luật TCTT 
năm 2016 đã quy định cụ thể về thời hạn phải công 
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khai thông tin là “Thời điểm công khai thông tin đối 
với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của 
pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa 
có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ 
ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phải công khai thông tin”21, nhưng thời hạn 
để xử lý thông tin công khai không chính xác lại 
chưa rõ ràng, cụ thể. Việc xử lý thông tin công khai 
không chính xác được thực hiện như sau: “1. 
Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và 
đã được công khai không chính xác thì cơ quan đó 
có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông 
tin đã được đính chính. 2. Trường hợp phát hiện 
thông tin do cơ quan khác tạo ra nhưng do mình 
công khai không chính xác thì cơ quan đã công khai 
thông tin có trách nhiệm kịp thời đính chính, công 
khai thông tin đã được đính chính. 3. Trường hợp 
phát hiện thông tín do mình tạo ra nhưng được cơ 
quan khác công khai không chính xác thì cơ quan 
tạo ra thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã 
công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai 
thông tin đã được đính chính. 4. Trường hợp công 
dân cho rằng thông tin công khai không chính xác 
thì kiến nghị với cơ quan đã công khai thông tin đó. 
Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến 
nghị, cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra tính chính 
xác của thông tin và trả lời cho công dân; trường 
hợp xác định thông tin công khai không chính xác 
thì phải kịp thời đính chính, công khai thông tin đã 
được đính chính. 5. Thông tin công khai không 
chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính 
chính bằng hĩnh thức đó ”22. Theo quy định này thì 
việc “kịp thời đính chính, công khai thông tin đã 
được đính chính ” không quy định cụ thể thời hạn 
phải đính chính là khi nào, việc “kịp thời” phải 
được thực hiện vào thời điểm nào của cơ quan nhà 
nước không được xác định rõ ràng. Khi thực hiện 
quy định này có thể dẫn tới việc trì hoãn việc cung 
cấp thông tin của cơ quan nhà nước, nhưng chủ thể 
có thẩm quyền sẽ không có cơ sở để xử lý vi phạm 
trong trường hợp này.

- Một quy định dẫu có giá trị đến đâu cũng trở 
thành vô nghĩa nếu không đặt ra chế tài phù hợp 
dành cho nó23. Luật TCTT năm 2016 quy định cơ 
quan nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm thực hiện 

quyền TCTT của công dân. Nhưng Luật TCTT năm 
2016 lại không có các quy định chế tài nào đôi với 
cơ quan nhà nước để bảo đảm thực hiện các nghĩa 
vụ đó. Việc không quy định chế tài của cơ quan nhà 
nước sẽ dẫn đến việc cơ quan nhà nước xem nhẹ 
nghĩa vụ thực hiện của mình và không có cơ sở 
pháp lý để áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi khi cơ 
quan nhà nước vi phạm quyền TCTT của công dân.

4. Kiến nghị
Thứ nhất, bài viết ủng hộ các thiết chế bảo vệ 

quyền TCTT của công dân Việt Nam hiện nay, bởi 
vì ở Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo duy 
nhất, có một hệ thông cơ quan nhà nước, có một hệ 
thông phấp luật,... và tất cả đều có chung một sự 
thông nhâì là ở Việt Nam thì Nhân dân làm chủ. 
Nếu tất cả các thiết chế đó đều hoạt động hiệu 
quả, lấy mục tiêu và động lực vì Nhân dân thì việc 
bảo vệ quyền công dân nói chung hay quyền 
TCTT của công dân nói riêng sẽ có hiệu quả cao 
nhất trên thực tế. Tuy nhiên, các thiết chế này đều 
mang tính phi tập trung và không chuyên trách, 
không có thiết chế nào có tính chát, chức năng là 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở vị trí 
hàng đầu. Nhà nước Việt Nam được tổ chức và 
hoạt động dựa trên nguyên tắc phân công nhiệm 
vụ, quyền hạn rõ ràng, chính danh, cho nên cần 
thiết có một thế chế chuyên trách bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân. Thiết chế này nên 
được xây dựng dựa trên cơ chế bảo vệ Hiến pháp, 
bởi nó đã có cơ sở pháp lý rất vững chắc là Hiến 
pháp năm 2013 đã giao cho luật định.

Thứ hai, pháp luật về khiếu nại, tô cáo và pháp 
luật về tô tụng hành chính cần bổ sung thẩm quyền 
giải quyết đôi với vi phạm pháp luật về TCTT của 
cơ quan nhà nước. Bởi trong môi quan hệ pháp luật 
về thực hiện quyền TCTT của công dân thì cơ quan 
nhà nước là chủ thể có nghĩa vụ để bảo đảm thực 
hiện quyền TCTT của công dân. Trong đó. nghĩa 
vụ pháp lý của cơ quan nhà nước bao gồm việc 
phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi nếu có sử sự 
không đúng với những quy định của pháp luật.

Thứ ba, Luật TCTT năm 2016 nên bỏ yêu cầu 
lỗi “Cố ý cung câp thông tin...” và giải thích rõ, 
thống nhất thuật ngữ “trì hoãn” được quy định tại 
khoản 1 Điều 11.
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Thứ tư, Luật TCTT năm 2016 cần bổ sung quy 
định chế tài đôi với cơ quan nhà nước khi vi phạm 
quyền TCTT của công dân, cụ thể đó là các chế tài 
về hành chính và chế tài dân sự.

5. Kết luận
Bảo vệ quyền TCTT của công dân là hoạt 

động có nội dung rộng lớn, phong phú, đa dạng, 
liên quan đến trách nhiệm của nhiều chủ thể.

Cho nên, ngoài việc nâng cao tính hiệu lực, hiệu 
quả trách nhiệm bảo vệ quyền TCTT của công 
dân từ phía Nhà nước, thì cần huy động sự tham 
gia bảo vệ quyền TCTT của công dân từ các tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, của mọi cá nhân, cả cộng đồng và đây 
cũng là những nội dung nghiên cứu tiếp theo 
trong thời gian tới ■
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